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1  41 Điều trị viêm quanh răng x x x  x 

2  42 Chích áp xe lợi x x x x x 

3  43 Lấy cao răng x x x x x 

4  57 Chụp tuỷ bằng Hydroxit canxi x x x  x 

5  68 
Điều trị sâu ngà răng phục hồi 

bằng Composite 
x x x  x 

6  70 
Điều trị sâu ngà răng phục hồi 

bằng GlassIonomer Cement  
x x x x x 

7  71 
Phục hồi cổ răng bằng 

GlassIonomer Cement  
x x x  x 

8  72 Phục hồi cổ răng bằng Composite x x x  x 

9  73 
Phục hồi thân răng có sử dụng pin 

ngà 
x x x  x 

10  82 
Tẩy trắng răng tủy sống bằng 

máng thuốc 
x x x  x 

11  83 
Điều trị nhạy cảm ngà bằng máng 

với thuốc chống ê buốt 
x x x  x 

12  84 
Điều trị nhạy cảm ngà bằng thuốc 

bôi (các loại) 
x x x x x 

13  105 Chụp kim loại x x x  x 

14  107 Chụp hợp kim thường cẩn sứ  x x x  x 

15  108 Chụp hợp kim Titanium cẩn sứ x x x  x 

16  109 Chụp sứ toàn phần x x x  x 

17  111 Chụp sứ Cercon x x   x 

18  113 Cầu hợp kim thường x x x  x 

19  115 Cầu kim loại cẩn sứ x x x  x 

20  116 Cầu hợp kim Titanium cẩn sứ x x x  x 

21  118 Cầu sứ toàn phần x x x  x 

22  119 Cầu sứ Cercon x x   x 
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23  129 
Hàm giả tháo lắp bán phần nền 

nhựa thường 
x x x x x 

24  130 
Hàm giả tháo lắp toàn phần nền 

nhựa thường 
x x x x x 

25  136 
Điều trị thói quen nghiến răng 

bằng máng 
x x x x x 

26  139 Sửa hàm giả gãy x x x x x 

27  140 Thêm răng cho hàm giả tháo lắp x x x x x 

28  141 Thêm móc cho hàm giả tháo lắp x x x x x 

29  142 Đệm hàm nhựa thường x x x x x 

30  204 Nhổ răng vĩnh viễn lung lay x x x  x 

31  213 Cắt lợi xơ cho răng mọc x x x  x 

32  226 
Trám bít hố rãnh bằng 

GlassIonomer Cement  
x x x x x 

33  227 
Hàn răng không sang chấn với 

GlassIonomer Cement  
x x x x x 

34  236 
Điều trị răng sữa sâu ngà phục hồi 

bằng GlassIonomer Cement   
x x x x x 

35  238 Nhổ răng sữa x x x x x 

36  239 Nhổ chân răng sữa x x x x x 

37  240 Chích Apxe lợi trẻ em x x x x x 

38  241 
Điều trị viêm lợi trẻ em (do mảng 

bám) 
x x x x x 

(Tổng số 38 kỹ thuật) 
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